CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Mã môn học: KTT459
Thời gian thực hiện môn học: 105 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học này được thiết kế sau sau khi học môn cơ sở ngành
- Tính chất: Môn học gồm vận tải đa phương thức theo Liên hợp quốc và theo Luật Việt Nam; Các kỹ thuật và phương tiện, thiết bị; Quy định pháp lý về Vận tải Đa phương thức trong ASEAN; Trách nhiệm của Nhà cung cấp dịch vụ; Tính toán thời gian, chi phí; Lập chứng từ Vận tải ĐPT, Soạn thảo báo giá cước phí và dịch vụ.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Hiểu và giải thích được dịch vụ vận tải đa phương thức, các hệ thống thiết bị, chứng từ vận tải (vận đơn), cước phí, các kiến thức cần có của người điều hành VT ĐPT, cập nhật thông tin thực tế thị trường Việt Nam, ASEAN.
- Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để biết cách chọn lựa các phương tiện và tuyến đường vận tải, tính cước và chi phí liên quan;Áp dụng cho các loại hình kết hợp thông dụng Biển-Bộ, Biển- Hàng không, Biển-Sắt-Bộ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, kiên trì tìm giải pháp tốt đáp ứng yêu cầu dịch vụ với chi phí thấp nhất cho công ty.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1







	Chương 1: Tổng quan về Vận tải đa phương thức 
1.1 Tổng quan về hệ thống vận tải đa phương thức
1.2 Người kinh doanh vận tải đa phương thức
1.3 Lợi ích của vận tải đa phương thức
1.4 Điều kiện vận tải đa phương thức
1.5 Các thành phần của chuỗi vận tải quốc tế
1.6 Hợp đồng vận tải đa phương thức và trách nhiệm pháp lý
1.7 Các công nghệ trong vận tải đa phương thức
	21
	9
	12
	

	2
	Chương 2: Nhà kinh doanh vận tải đa phương thức và các dịch vụ (MTO)
 2.1. Định nghĩa về “Vận tải đa phương thức”
2.2. Ưu điểm của vận tải đa phương thức đối với nhà giao nhận. 
2.3. Các hình thức khác nhau của điều hành và khai thác vận tải đa phương thức
2.4. Mối quan hệ của nhà kinh doanh vận tải đa phương thức với các bên liên quan
2.5. Phạm vi dịch vụ của Nhà kinh doanh vận tải đa phương thức
	28
	12
	16
	

	3
	Chương 3: Tài liệu, chứng từ vận tải đa phương thức  
3.1 Các loại chứng từ
3.2 Trách nhiệm của MTO
3.3 Các loại trách nhiệm
3.4 Quy tắc chung về chứng từ vận tải đa phương thức của UNCTAD/ICC
	28
	11
	16
	1

	4
	Chương 4. Các giải pháp vận tải thay thế  
4.1 Tìm kiếm giải pháp thay thế thực tế
4.2 Các giải pháp thay thế có sẵn
4.3 Tính toán chi phí vận tải đa phương thức
4.4 Các thành phần chi phí cố định và biến đổi
	28
	11
	16
	1

	Tổng cộng
	105
	43
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về Vận tải đa phương thức 			Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày tổng quan về hệ thống vận tải đa phương thức
· Hiểu và giải thích được dịch vụ vận tải đa phương thức, các hệ thống thiết bị, chứng từ vận tải (vận đơn), cước phí, các kiến thức cần có của người điều hành VT ĐPT, cập nhật thông tin thực tế thị trường Việt Nam, ASEAN.
· Vận dụng vào thực tế các công nghệ trong vận tải đa phương thức
· Vận dụng kiến thức để biết cách chọn lựa các phương tiện và tuyến đường vận tải, tính cước và chi phí liên quan
Nội dung: 
1.1 Tổng quan về hệ thống vận tải đa phương thức			Thời gian: 3 giờ
1.2 Người kinh doanh vận tải đa phương thức				Thời gian: 3 giờ
1.3 Lợi ích của vận tải đa phương thức					 Thời gian: 3 giờ
1.4 Điều kiện vận tải đa phương thức					Thời gian: 3 giờ
1.5 Các thành phần của chuỗi vận tải quốc tế				Thời gian: 3 giờ
1.6 Hợp đồng vận tải đa phương thức và trách nhiệm pháp lý		Thời gian: 3 giờ
1.7 Các công nghệ trong vận tải đa phương thức				Thời gian: 3 giờ
Chương 2: Nhà kinh doanh vận tải đa phương thức và các dịch vụ (MTO)
Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày ưu điểm của vận tải đa phương thức đối với nhà giao nhận. 
· Giải thích được các hình thức khác nhau của điều hành và khai thác vận tải đa phương thức. 
· Phân tích được mối quan hệ của nhà kinh doanh vận tải đa phương thức với các bên liên quan; phạm vi dịch vụ của Nhà kinh doanh vận tải đa phương thức
Nội dung: 
2.1. Định nghĩa về “Vận tải đa phương thức”				 Thời gian: 1 giờ
2.2. Ưu điểm của vận tải đa phương thức đối với nhà giao nhận. 	Thời gian: 2 giờ
2.3. Các hình thức khác nhau của điều hành và khai thác vận tải đa phương thức
Thời gian: 3 giờ
2.4. Mối quan hệ của nhà kinh doanh vận tải đa phương thức với các bên liên quan
Thời gian: 3 giờ
2.5. Phạm vi dịch vụ của Nhà kinh doanh vận tải đa phương thức      Thời gian: 2 giờ
Thực hành									Thời gian: 16 giờ
Chương 3: Tài liệu, chứng từ vận tải đa phương thức  		Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày các loại chứng từ và trách nhiệm của MTO. 
· Phân loại được các loại trách nhiệm của MTO
· Vận dụng quy tắc chung về chứng từ vận tải đa phương thức của UNCTAD/ICC vào thực tế.
Nội dung: 
3.1 Các loại chứng từ							Thời gian: 3 giờ
- Chứng từ nhận từ khách hàng
- Chứng từ phát hành bởi khách hàng
- Chứng từ phát hành bởi đại lý nước ngoài
- Bản lược khai hàng hóa
3.2 Trách nhiệm của MTO							Thời gian: 3 giờ
- MTO với vai trò “Đại lý”
- MTO như là “Người ủy thác”
3.3 Các loại trách nhiệm							Thời gian: 3 giờ
- Trách nhiệm duy nhất 
- Trách nhiệm từng chặng 
3.4 Quy tắc chung về chứng từ vận tải đa phương thức của UNCTAD/ICC 
Thời gian: 2 giờ
Thực hành									Thời gian: 16 giờ
Kiểm tra 									Thời gian: 1 giờ
Chương 4. Các giải pháp vận tải thay thế  				Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày các giải pháp thay thế thực tế và các giải pháp thay thế có sẵn.
· Tính toán chi phí vận tải đa phương thức
· Phân tích các thành phần chi phí cố định và biến đổi
Nội dung: 
4.1 Tìm kiếm giải pháp thay thế thực tế					Thời gian: 2 giờ
4.2 Các giải pháp thay thế có sẵn						Thời gian: 3 giờ
- Bưu kiện / Xe tải (đường bộ) /Đường sắt /Đường biển
- Vận hành Đường hàng không / Đường biển–đường hàng không
4.3 Tính toán chi phí vận tải đa phương thức				Thời gian: 3 giờ
4.4 Các thành phần chi phí cố định và biến đổi				Thời gian: 3 giờ
Thực hành									Thời gian: 16 giờ
Kiểm tra 									Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:Hiểu và giải thích được dịch vụ vận tải đa phương thức, các hệ thống thiết bị, chứng từ vận tải (vận đơn), cước phí, các kiến thức cần có của người điều hành VT ĐPT, cập nhật thông tin thực tế thị trường Việt Nam, ASEAN.
- Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để biết cách chọn lựa các phương tiện và tuyến đường vận tải, tính cước và chi phí liên quan;Áp dụng cho các loại hình kết hợp thông dụng Biển-Bộ, Biển- Hàng không, Biển-Sắt-Bộ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, kiên trì tìm giải pháp tốt đáp ứng yêu cầu dịch vụ với chi phí thấp nhất cho công ty.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 3,4,5
4. Tài liệu tham khảo:
- Multimodal Transport Law and Operations, AFFA 2014.
- Nghị Định 87/2009 NĐ/CP và 89/2011 NĐ-CP về Vận tải Đa Phương thức.
- Công ước Vận tải Đa phương thức MT-1982
5. Ghi chú và giải thích (nếu có).
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2020
Trưởng khoa
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